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Model No.CL002G CORDLESS CLEANER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 141F22-8 Bộ bỏ ngoài máy thổi 1

C10 424093-7 Đệm dầu 1

001 141F21-0 Bộ bỏ ngoài máy thổi 1

001 141F10-5 Bộ bỏ ngoài máy thổi 1

002 198748-7 Bộ túi bụi 1 *

002-1 1910M4-5 Bộ túi chứa bụi hiệu suất cao < 1

003 140K23-3 Giá giữ van hoàn chỉnh 1

004 141B54-1 Mạch chỉ báo đã hoàn chỉnh 1

C10 8031J2-9 Nhãn công tắc 1

005 183U76-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 422714-5 Tấm bọt biển 2

005 INC. 21,37

005 183U75-1 Bộ vỏ ngoài 1

005 183U26-4 Bộ vỏ ngoài 1

006 8115A3-4 Bảng tên CL002G 1

007 459352-0 Tấm chặn 1

007 459302-5 Tấm chặn 1

007 459327-9 Tấm chặn 1

008 232484-6 Lò xo xoắn 4 1

009 163400-6 Dây đeo tay 1

010 632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối 1

011 8005T5-8 Nhãn logo XGT 1

012 620E74-1 Bộ công tắc 1

013 620E82-2 Mạch led 1

014 632S32-9 Khối chì 1

015 620E72-5 Bo mạch 1

016 233580-3 Lò xo xoắn 4 1

017 268271-7 Ghim 3 1

018 232264-0 Lò xo lá 1

019 424367-6 Cao su 1

020 459350-4 Khớp nối nắp trước 1

020 459351-2 Khớp nối nắp trước 1

020 459330-0 Khớp nối nắp trước 1

021 422460-0 Tấm cao su 2

022 256590-3 Chốt đầu 3 1

023 459348-1 Nút B 1

023 459349-9 Nút B 1

023 459329-5 Nút B 1

024 268271-7 Ghim 3 1

025 233344-5 Lò xo nến 4 1

026 413645-9 Bảo vệ động cơ F 1

027 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 4

028 424804-0 Tấm bọt biển 76-110 1

029 413F33-6 Nút C 1

030 232485-4 Lò xo nến 5 1

031 136587-7 Nắp nối đầu hút 1

C10 424094-5 Đệm mõng 1



031 INC. 29,30

031 136586-9 Nắp nối đầu hút 1

031 136585-1 Nắp nối đầu hút 1

032 629A46-9 Cụm động cơ 1

033 422723-4 Vòng đệm nắp động cơ 1

034 141E55-7 Nắp đậy động cơ hoàn chỉnh R 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 4

035 141H09-2 Vỏ LED hoàn chỉnh 1

036 8115A9-2 Không số.nhãn CL002G 1

037 183U76-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 422714-5 Tấm bọt biển 2

037 INC. 5,21

037 183U75-1 Bộ vỏ ngoài 1

037 183U26-4 Bộ vỏ ngoài 1

038 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 9

039 413J77-0 Phần bảo vệ 1

A01 127827-4 Cụm vòi phun 1

C10 451410-8 Con lăn 4

C20 268208-4 Ghim 3 4

C30 422963-4 Gạt nước 1

A01 127828-2 Cụm vòi phun 1

A01 127825-8 Cụm vòi phun 1

A02 413859-0 Vòi phun dạng khuôn 1

A02 413809-5 Vòi phun dạng khuôn 1

A02 413770-6 Vòi phun dạng khuôn 1

A03 459355-4 Giá đỡ vòi phun 1

A03 459038-6 Giá đỡ vòi phun 1

A03 459354-6 Giá đỡ vòi phun 1

A04 459356-2 Ống 1

A04 458942-6 Ống 1

A04 459353-8 Ống 1

A09 194566-1 Bộ túi  bụi giấy 1 *

A09-1 198745-3 Bộ túi  bụi giấy O 1

F03 198747-9 Bộ túi bụi 1

F12 191D76-3 Bộ ống thẳng 340 1

F13 1910M4-5 Bộ túi chứa bụi hiệu suất cao 1

F88 191X06-4 Bộ cụm vòi phun 1

F92 1911L1-0 CLEANER STAND SET 1


